
Ngày thi: 16/1/2018 Hình thức thi: Thực hành

Địa điểm: PHÒNG MÁY Ca thi: 7h00-8h00 Thời gian: 60 phút

KL
0

1 1 68CCCD10006 LƯƠNG TIẾN  DŨNG 12/03/1994 68CCCD11

2 2 68CCCD10008 NGUYỄN VĂN  ĐỨC 01/06/1999 68CCCD11

3 3 68CCCD10004 NGUYỄN VĂN  HÀ 17/12/1999 68CCCD11

4 4 68CCCD10003 TẠ ĐỨC HOÀNG  HỒNG 28/12/1999 68CCCD11

5 5 68CCCD10010 NGUYỄN TÙNG  LÂM 18/09/1998 68CCCD11

6 6 68CCCD10002 PHÙNG VĂN  TIẾN 11/01/1999 68CCCD11

7 7 68CCCD10005 NGUYỄN TRỌNG  TUẤN 02/06/1999 68CCCD11

8 8 68CCCD10001 DƯƠNG QUANG  TÙNG 22/11/1999 68CCCD11

9 9 68CCKT10004 PHÙNG GIA MINH  HẢI 15/05/1998 68CCKT11

10 10 68CCKT10002 NGUYỄN THỊ  HẰNG 25/09/1999 68CCKT11

11 11 68CCKT10003 NGUYỄN THỊ THU  HUYỀN 04/02/1999 68CCKT11

12 12 68CCKT10008 TRẦN THỊ HẰNG NGA 21/10/1999 68CCKT11

13 13 68CCKT10006 TẠ THỊ NGỌC 16/06/1998 68CCKT11

14 14 68CCKT10214 PHÙNG THỊ PHƯỢNG 30/09/1998 68CCKT11

15 15 68CCKT10001 PHÙNG THỊ  QUỲNH 06/01/1998 68CCKT11

16 16 68CCKT10005 DƯƠNG HUYỀN TRANG 15/06/1999 68CCKT11

17 17 68CCKT10010 NGUYỄN THỊ  TRANG 20/07/1997 68CCKT11

18 18 68CCOT10003 LÊ VIỆT  ANH 29/04/1999 68CCOT11

19 19 68CCOT10004 NGUYỄN TUẤN  ANH 27/01/1999 68CCOT11

20 20 68CCOT10011 ĐỖ HÀ CHUNG 19/09/1999 68CCOT11

21 21 68CCOT10006 NGUYỄN HOÀNG MINH  ĐỨC 02/12/1999 68CCOT11

22 22 68CCOT10008 HOÀNG TRỌNG  ĐỊNH 28/05/1999 68CCOT11

23 23 68CCOT10013 BÙI ĐOÀN QUANG  HUY 03/09/1999 68CCOT11

24 24 68CCOT10005 PHÙNG VĂN  HUY 19/04/1999 68CCOT11

25 25 68CCOT10001 THIỀU CHÍ  HUY 03/02/1999 68CCOT11

26 26 68CCOT10009 TẠ VĂN  NHIÊN 24/10/1999 68CCOT11

27 27 68CCOT10007 NGUYỄN ANH  TUẤN 30/09/1999 68CCOT11

28 28 68CCOT10010 TRẦN QUANG  TUẤN 25/01/1999 68CCOT11

29 29 68CCOT10014 ĐỖ ANH  VŨ 22/07/1999 68CCOT11

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV COI THI 1 GV COI THI 2

Danh sách gồm 29 sinh viên

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú
GK1 GK2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018 (DANH SÁCH THI LẦN 1 )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - KHOÁ 68 - TIẾNG ANH

Phòng: 301B2 

TT SBD Mã SV Họ và tên Ngày sinh


